
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG THI 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 179 

NGÀY THI: 09/03/2025 CẤP ĐỘ: AC PHÒNG THI: 807 SBD: 0001 – 0007 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17908600001 BUI THI DIEM 1993 05 26 031193019424  

2 17908600002 NGUYEN THI GIANG 1998 09 07 031198013179  

3 17908600003 NGUYEN THI TUOI 1989 10 09 034189003918  

4 17908600004 NGUYEN TO MAI CHI 2002 11 16 030302001589  

5 17908600005 NGUYEN VAN TRUONG 1993 03 03 033093005557  

6 17908600006 PHAM THI HOI 1987 03 20 031187006877  

7 17908600007 TRINH VAN HIEU 1988 06 08 031088009093  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG THI 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 179 

NGÀY THI: 09/03/2025 CẤP ĐỘ: DE PHÒNG THI: 811 SBD: 0001 – 0007 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17928600001 DANG HONG QUAN 2000 06 29 035200003496  

2 17928600002 DINH VAN CUONG 2000 05 01 037200001525  

3 17928600003 LAM VAN DIEN 2004 11 11 026204002951  

4 17928600004 NGUYEN VAN LAM 2001 01 16 040201018392  

5 17928600005 NGUYEN VAN SUNG 1996 07 17 001096020686  

6 17928600006 TRAN THI THUY 2005 05 18 038305002253  

7 17928600007 VO THI HUONG TRA 1993 10 07 C8134349  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG THI 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 179 

NGÀY THI: 09/03/2025 CẤP ĐỘ: FG PHÒNG THI: 815 SBD: 0001 – 0002 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17948600001 DO NGOC HIEU 2005 05 28 036205010293  

2 17948600002 HOANG ANH TU 2003 02 20 025203000082  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


